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    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10  

 NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

 

 Kính gửi:  BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LINH TRUNG 

Họ và tên học sinh (chữ IN HOA): …………………………………………………………... Mã học sinh:.……… 

Sinh ngày: …… /…… /20……  Nơi sinh: …………………… Nam (Nữ): …………… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ tạm trú (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại dùng để nhận thông tin từ trường (*):  ………………………………………….  (ghi chính xác) 

Họ và tên cha: …………………………………   Nghề nghiệp:  ………………………… Số điện thoại: ……………………… 

Họ và tên mẹ: …………………………………...   Nghề nghiệp: ………………………… Số điện thoại: …………………… 

Họ và tên người nuôi dưỡng (nếu có):  ………………………………………………Số điện thoại: ……………………… 

Học sinh trường THCS …………………………… Quận/Huyện: …………………………. TP/Tỉnh: ……………………… 

Điểm thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023: Tổng điểm ……………………… 

Đăng ký vào lớp 10 theo tổ hợp môn (KHTN/KHXH) từ TN1 - TN6 và XH1 - XH6: 

Đăng ký học lớp chọn sau khi đăng ký tổ hợp KHTN/KHXH:  

- NC1 - Lớp thiên về Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) 

- NC2 - Lớp thiên về Khoa học xã hội (Toán, Văn, Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và PL) 

- NC3 - Lớp thiên về tăng cường Tiếng anh (Toán, Tiếng anh, Lý, Hóa, Sinh)  

- NC4 - Lớp thiên về tăng cường Tiếng anh (Toán, Tiếng anh, Sử, Địa, GDKTPL) 

Đăng ký bán trú:          

Đăng ký tham gia câu lạc bộ: Hóa học, Vật lý, Văn học, Tiếng anh, Stem, Truyền thông, Văn 

nghệ, TDTT…  

Nay tôi làm đơn này đăng ký cho con tôi được học lớp 10 Trường THPT Linh Trung năm học 

2022 - 2023. 

Tôi cam kết sẽ động viên con tôi học tập tốt và chấp hành nội quy của nhà trường.         

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng 7 năm 2022 

 

 

                  Phụ huynh học sinh  

 

 

 
………………………………………………………….. 

Ghi chú: (*) Phụ huynh ghi rõ số điện thoại của PHHS sẽ nhận được tin nhắn thường xuyên của 

trường ở dòng điện thoại liên lạc (không ghi SĐT của học sinh). 

 



DỰ KIẾN TỔ HỢP LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 

TT 
NHÓM 

LỚP 
CÁC MÔN HỌC 

Tổ hợp thi, 

khối thi 

ĐH-CĐ 

1 TN1 
1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Cầu lông hoặc bóng đá. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Tự nhiên + Lịch sử + Tin học 
D01, A01, 

A02, A03, 

A05,B01, 

B03, … 
2 TN2 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Bóng chuyền hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Tự nhiên + Lịch sử + Công 

nghệ 

3 TN3 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Cầu lông hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Tự nhiên + Địa lý + Công 

nghệ 

D01, A06, 

B02, B03, 

…. 
4 TN4 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Tự nhiên + Địa lý + Tin học 

5 TN5 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc Cầu lông. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Tự nhiên + Giáo dục kinh tế - 

Pháp luật + Tin học D01, B03, 

B04, … 

6 TN6 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc Cầu lông. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Tự nhiên + Giáo dục kinh tế - 

Pháp luật + Công nghệ 

7 XH1 
1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc Cầu lông. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Xã hội + Vật lý + Công nghệ 

C01, C07, 

C09, D01, 

D09, A01, 

A07, A08, 

A09, A10,.. 

8 XH2 
1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Bóng chuyền hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Xã hội + Vật lý + Tin học 

9 XH3 
1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Cầu lông hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Xã hội + Hóa học + Tin học 
C0, C02, 

C10, D01, 

D07, D09, 

D10, A05, 

A06, A07, 

A08, A09,.. 

10 XH4 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Xã hội + Hóa học + Công 

nghệ 

11 XH5 

1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Xã hội + Sinh học + Công 

nghệ 

D01, A01, 

A02, A03, 

A05, B01, 

B03,… 12 XH6 
1. Môn học bắt buộc (7 môn). Môn GDTC: Võ hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (5 môn): nhóm môn khoa học Xã hội + Sinh học + Tin học 

 

Ghi chú: 

1. 7 môn bắt buộc gồm: 7 môn: Văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, QPAN; HĐ trải nghiệm - Hướng 

nghiệp; GD địa phương; 

2. 5 môn: Chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn KHTN - KHXH - CN&NT (CN, Âm nhạc, Mĩ thuật: 

chọn các nội dung phù hợp). 

3. 1 môn: Tiếng dân tộc hoặc Ngoại ngữ 2 (Tùy ý có thể học hoặc không) 

4. Cụm chuyên đề lựa chọn 3 CĐHT: Chọn 3/14 chuyên đề học tập của 3 môn học (CN và Tin 

học có 2 CĐHT/môn) 

 


